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I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? 

A. x2 − x + 1 = 0         B. 2𝑥 − 3 = 0             C. −3𝑥 − 𝑦 = 5       D. 2𝑥2 + 4𝑦 = 0 

Câu 2. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn? 

A.                B.             C.           D.  

Câu 3. Bất phương trình −2𝑥 + 4 ≥ 0 có nghiệm là: 

A. 𝑥 ≥ 2                       B. 𝑥 < 2                          C. 𝑥 ≤ 2                   D. 𝑥 > 2         

Câu 4: Bất phương trình  nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn  

   A. 0𝑥 − 3 > 0.          B. 2𝑥 + 5𝑦 > 0.      C. 2𝑥𝑦 > 0 .            D.3𝑥 + 2𝑦 < 𝑥 − 4.           

Câu 5. Căn bậc hai số học của 49 là: 

A. √7                         B. 7                                C. -7                      D. - √7 

Câu 6. Biểu thức √6 − 2𝑥 có điều kiện xác định là 

A. 𝑥 < 3.                      B. 𝑥 > 3.                         C. 𝑥 ≤ 3.                      D. 𝑥 ≥ 3. 

Câu 7: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho 

A. 𝑥2 = 𝑎  B. 𝑥 = 𝑎2        C. 𝑥 = 2𝑎  D. 2𝑥 = 𝑎 

Câu 8:  Cho A là biểu thức đại số. √𝐴 xác định (hay có nghĩa) khi 𝐴 nhận giá trị 

A. Không âm   B. không dương  C. khác 0  D. âm 

Câu 9: Căn bậc ba của một số số thực a là số x sao cho 

A. 3𝑥 = 𝑎  B. 𝑥 = 𝑎3   C. 𝑥 = 3𝑎  D. 𝑥3 = 𝑎 
Câu 10: Căn thức bậc ba của biểu thức (5 − 𝑥)3 là  

A. 5 − 𝑥   B. 𝑥 − 5   C.  3(5 − 𝑥)  D. 
5−𝑥

3
 

Câu 11. Cho 𝛼 = 500; 𝛽 = 400. Hãy chọn phương án đúng: 

     A.𝑐𝑜𝑡 𝛼 = 𝑠𝑖𝑛 𝛽             B. 𝑡𝑎𝑛𝛼 = cos  𝛽          C. 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝑐𝑜𝑠 𝛽          D.  𝑡𝑎𝑛 𝛼 = 𝑡𝑎𝑛 𝛽 

Câu 12: Đường tròn là hình 

   A. Không có trục đối xứng. 

   C. Có hai trục đối xứng. 

B. Có một trục đối xứng. 

D. Có vô số trục đối xứng. 

Câu 13. Đường thẳng d cách tâm O của đường tròn (O;4cm) một khoảng 3cm. Khi đó vị trí tương đối 

của d và đường tròn (O;4cm) là: 

     A. Cắt nhau               B. Không giao nhau    C. Tiếp xúc nhau.  D. Không kết luận được 
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Câu 14: Cho đường tròn (O) với góc ở tâm 𝐴𝑂𝐵̂  chắn cung AB. Biết số đo  𝐴𝑂𝐵̂  =80o .  Số đo cung 

nhỏ AB là bao nhiêu?  

   A. 800   B. 400        C. 1600                  D. 900 

Câu 15. Góc ở tâm là 

A. góc tạo bởi hai dây cung.    B. góc tạo bởi hai đường kính . 

C. góc có đỉnh nằm trên đường tròn.   D. góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. 

Câu 16:  Tam giác ABC vuông tại A, tanC bằng 
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Câu 17:  Cho đường thẳng a và một điểm O cách a là 3 cm. Số điểm chung của đường tròn tâm O bán 

kính 4 cm với đường thẳng a là 

A.  3.   B. 2.  C. 1.  D. 0.  

Câu 18: Tâm đối xứng của đường tròn là: 

A. điểm bất kì bên trong đường tròn                     B. điểm bất kì bên ngoài đường tròn 

C. điểm bất kì trên đường tròn                               D. tâm của đường tròn 

Câu 19. Cho đường tròn (O; 15cm). Khi đó độ dài dây lớn nhất của đường tròn bằng: 

A. 15cm   B. 20cm  C. 25cm  D. 30cm.  

Câu 20. Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính bởi công thức: 

A) 𝑆 = 2𝜋𝑅   B) 𝑆 = 𝜋𝑅2  C) 𝑆 = 𝜋𝑅  D) 𝑆 = 2𝜋𝑅2 

II. TỰ LUẬN  

Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau 
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Bài 2. Giải các phương trình sau: 
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Bài 3. Viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45𝑜:  

 𝑠𝑖𝑛70𝑜;  𝑐𝑜𝑠50𝑜;  tan 73𝑜 ; cot 82𝑜 20′ 

Bài 4: Tính giá trị các biểu thức sau 

 

Bài 5: Giải tam giác ABC vuông tại A có BC = a, AC = b, AB = c (làm tròn kết quả độ dài đến chữ số 

thập phân thứ hai và số đo góc đến phút 

a) a = 20 cm, 𝐵̂ = 35𝑂  b)  b = 10 cm, 𝐶̂ = 60𝑂 

c) a = 15 cm, b = 10 cm d)  b = 12 cm, c = 7cm 



Bài 6: Một cột đèn có bóng chiếu trên mặt đất dài 3,2 m. Các tia sáng mặt trời chiếu qua đỉnh cột đèn tạo 

với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 43𝑜. Tính chiều cao của cột đèn (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân 

thứ nhất ) 

Bài 7: Tính diện tích hình quạt tròn có bán kính 6 cm, số đo cung 36𝑜 (làm tròn kết quả đến chữ số thập 

phân thứ nhất) 

Các hình vẽ dưới đây lần lượt dùng cho bài 8, bài 9, bài 10 

 

 

        

Hình 8         Hình 9             Hình 10 

Bài 8: Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung có độ dài 55 cm và cung có số đo là 95𝑜. 

(hình 8) 

Bài 9: Hai điểm P và Q cách nhau 203m và thẳng hàng với chân của một tòa tháp. Từ đỉnh tòa tháp đó, 

một người nhìn thấy hai điểm P, Q với hai góc nghiêng xuống lần lượt là 38𝑜 và 44𝑜. Tính chiều cao 

cua tòa tháp (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét). (hình 9) 

Bài 10: Một ống thép có đường kính ngoài là 100 mm và đường kính trong là 80mm. Tính diện tích mặt 

cắt ngang của ống thép đó. (hình 10) 

Bài 11. Cho điểm 𝑀 nằm ngoài đường tròn (𝑂;  𝑅). Từ 𝑀 kẻ các tiếp tuyến 𝑀𝐴, 𝑀𝐵 tới đường tròn (𝐴, 𝐵 là các 

tiếp điểm). Gọi 𝐻 là giao điểm của 𝑀𝑂 với 𝐴𝐵.  

a) Chứng minh 𝑀, 𝐴, 𝑂, 𝐵 cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó. 

b) Chứng minh 𝑀𝑂 ⊥ 𝐴𝐵 tại 𝐻.  

d) Kẻ đường kính 𝐴𝐷 của đường tròn (𝑂), 𝑀𝐷 cắt (𝑂) tại điểm thức hai là 𝐶. Chứng minh rằng 𝑀𝐻𝐶 = 𝐴𝐷𝐶.  

Bài 12. Cho đường tròn (𝑂;  𝑅) và điểm 𝐴 nằm ngoài đường tròn (𝑂). Từ 𝐴 kẻ hai tiếp tuyến 𝐴𝐵 và 𝐴𝐶 với 

đường tròn (𝑂) (𝐵, 𝐶 là các tiếp điểm). Gọi 𝐻 là giao điểm của 𝑂𝐴 và 𝐵𝐶 

a) Chứng minh 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝑂 cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó. 

b) Chứng minh 𝑂𝐴 là đường trung trực của 𝐵𝐶.  

c) Lấy 𝐷 đối xứng với 𝐵 qua 𝑂. Gọi 𝐸 là giao điểm của 𝐴𝐷 với đường tròn (𝑂) (𝐸 không trùng với 𝐷). Chứng 

minh 𝐷𝐸. 𝐵𝐴 = 𝐵𝐷. 𝐵𝐸 


